
TT Họ, tên đệm tên NgàyTháng Năm Lớp Trường THCS Môn Điểm Giải

3 Nguyễn Hoàng Sơn 14 09 2007 9A3 Bích Hòa Toán 17,00 Nhì

5 Nguyễn Thị Kim Oanh 13 12 2007 9A3 Bích Hòa Toán 16,25 Ba

10 Nguyễn Tiến Đạt 14 01 2007 9A3 Bích Hòa Toán 15,75 KK

27 Nguyễn Quý Sơn 19 11 2009 7A3 Bích Hòa Toán 13,00 KK

29 Đoàn Phi Yến 05 09 2007 9A3 Bích Hòa Toán 13,00 KK

37 Nguyễn Tiến Đạt 09 12 2007 9A3 Bích Hòa Toán 12,00 KK

44 Nguyễn Quốc Anh 04 02 2007 9A3 Bích Hòa Toán 10,75 KK

53 Nguyễn Viết Duy Anh 14 08 2007 9A3 Bích Hòa Toán 10,25 KK

147 Lưu Thị Kiều Chinh 25 11 2007 9A3 Bích Hòa Vật lý 4,00

155 Nguyễn Long Nhật 29 09 2007 9A4 Bích Hòa Vật lý 2,50

180 Lưu Thị Phương Linh 08 02 2007 9A3 Bích Hòa Hóa học 11,00 KK

196 Nguyễn Văn Hiếu 13 01 2007 9A3 Bích Hòa Hóa học 10,00 KK

205 Bùi Hương Giang 10 08 2007 9A3 Bích Hòa Hóa học 5,50

235 Nguyễn Quốc Hiếu 25 06 2007 9A3 Bích Hòa Sinh học 12,25 Ba

237 Nguyễn Thục Linh 02 11 2007 9A3 Bích Hòa Sinh học 11,25 KK

239 Lưu Hà Chi 16 10 2007 9A4 Bích Hòa Sinh học 11,00 KK

241 Nguyễn Khanh Huyền 20 11 2007 9A4 Bích Hòa Sinh học 11,00 KK

246 Nguyễn Đình Hà My 26 11 2007 9A4 Bích Hòa Sinh học 10,50 KK

278 Nguyễn Văn Trung 13 01 2007 9A3 Bích Hòa Sinh học 7,00

324 Nguyễn Thị Uyên Chi 16 04 2007 9A3 Bích Hòa Ngữ văn 11,50 KK

342 Nguyễn Thị Minh Huyền 17 02 2007 9A3 Bích Hòa Ngữ văn 10,25 KK

372 Nguyễn Thị Hà Chi 09 06 2007 9A3 Bích Hòa Ngữ văn 9,00

377 Nguyễn Phương Thảo 20 03 2007 9A3 Bích Hòa Ngữ văn 9,00

427 Lưu Thị Thùy Linh 03 03 2007 9A4 Bích Hòa Lịch sử 10,50 KK

431 Nguyễn Minh Nguyệt 12 03 2007 9A3 Bích Hòa Lịch sử 10,25 KK

434 Nguyễn Thị Phương Thảo 01 12 2007 9A4 Bích Hòa Lịch sử 10,25 KK

539 Phạm Thùy Dương 30 09 2006 9A1 Bích Hòa Địa lý 5,50

583 Phạm Ngọc Lan 14 12 2007 9A4 Bích Hòa GDCD 10,00 KK

605 Nguyễn Ngọc Ánh 21 08 2007 9A3 Bích Hòa GDCD 6,00

624 Trương Thị Minh Thư 06 12 2007 9A3 Bích Hòa GDCD 5,00

631 Nguyễn Thị Kim Ngân 15 12 2007 9A3 Bích Hòa GDCD 4,50

677 Nguyễn Phan Anh 28 08 2007 9A3 Bích Hòa Tiếng Anh 13,00 KK

693 Nguyễn Duy Long 08 04 2007 9A4 Bích Hòa Tiếng Anh 11,30 KK

716 Nguyễn Gia Huệ 10 09 2007 9A3 Bích Hòa Tiếng Anh 10,00 KK

Thư kí tổng hợp

Lê Văn Hà

Vũ Thành Nam
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